
TT Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu Địa điểm tập trung 

1 NGUYỄN VĂN TÌNH 30/10/1995 C1205198

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

2
ĐINH QUỐC 

THƯƠNG
11/10/1982 K0495650

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

3 TRẦN VĂN THẮNG 18/11/1986 N2214683

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

4
TRÌNH HOÀNG 

LONG
01/01/1988 C8368517

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

5 ĐÀO KHẢ CƯỜNG 16/06/1996 C5577087

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

6
NGUYỄN QUỐC 

VIỆT
10/08/2000 C8264311

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

7
NGUYỄN THANH 

TĨNH
19/02/1984 N2474586

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

8
NGUYỄN HỮU 

KHANG
31/07/1983 N2251626

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

9 NGUYỄN DUY HIẾU 20/10/1990 N2088914

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

10 BÙI TRÍ NGỌC 02/08/1983 N2474443

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

11
NGUYỄN KHẮC 

CHÂU
28/08/1990 C2211478

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

12 ĐẶNG PHI HÙNG 30/08/1992 Q00294492

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội
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13 PHAN CÔNG QUÂN 09/03/1992 C9355929

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

14 ĐINH HOÀNG PHÚ 15/06/1992 C9295770

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

15 LÊ TIẾN GIÁP 25/08/1991 C5421450

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

16
NGUYỄN VĂN 

THẮNG
20/02/1990 N2307767

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

17
NGUYỄN ĐĂNG 

NAM
06/04/1985 K0569024 

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

18
TRẦN NGỌC 

CƯỜNG
12/08/1991 C1500522

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

19 LÊ MẠNH HÙNG 08/05/1998 C5102908

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

20 LÊ VĂN ĐOÀN 19/08/1993 C5577357

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

21 NGUYỄN VĂN LINH 22/10/1989 K0558053

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

22 LÊ THỊ TÚ QUYÊN 06/04/1987 C3204303

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

23 TRẦN TUẤN YÊN 11/09/1994 C5582329

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

24 HOÀNG ANH TUẤN 05/12/1992 C5685914

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

25 NGUYỄN VĂN GIÁP 05/03/1988 C1326957

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

26 LÊ HỮU VƯƠNG 02/09/1989 N228881

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

27 LƯU ĐÌNH TÙNG 12/03/1995 Q00581502

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



28 PHẠM THÁI QUYỀN 07/09/1995 C2510196

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

29 LÊ ĐẠI BIỂN 02/07/1992 C8082404

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

30 VŨ THẾ VĂN 21/09/1996 C3593206

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

31
NGUYỄN ĐẮC 

CHUNG
19/02/1988 N1967500

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

32
NGUYỄN TIẾN 

HUỲNH ĐỨC
20/01/1998 C7183492

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

33
NGUYỄN VĂN 

TUYÊN
01/05/1982 N2233348

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

34
NGUYỄN THỊ 

THOAN
06/11/1986 C9975257

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

35 NGUYỄN VĂN TỈNH 05/06/1993 C7031141

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

36 VŨ VIỆT DŨNG 02/04/1991 C2442960

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

37 HỒ VĂN THÁI 15/12/1987 C6577165

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

38 NGUYỄN PHI HOÀN 24/09/1985 N2453858

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

39 LÊ MINH ĐỨC 23/09/1993 C4885861

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

40
NGUYỄN QUÁN 

LINH
23/04/1999 C5567789

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

41 NGUYỄN VĂN DUY 01/02/1990 C5580535

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

42 NGUYỄN VĂN ĐẠI 13/03/1991 N2475237

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



43 BÙI ĐÌNH HUY 15/11/1986 N2476833

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

44
NGUYỄN HỮU 

HOÀNH
23/10/1983 C5502667 

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

45 ĐINH VĂN NGUYÊN 27/09/1997 C4553081

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

46 ĐẶNG ĐÌNH BẮC 05/10/1993 Q00433791

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

47 VI VĂN MẠNH 05/08/1998 C5429227

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

48 NHỮ VĂN BÌNH 10/06/1986 C4838694

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

49
NGUYỄN THANH 

TÙNG
28/07/1997 C2296909

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

50 HOÀNG TIẾN DANH 16/05/1993 C9917750

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

51
NGUYỄN TẤN 

TRƯỜNG
01/11/1997 C1981861

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

52
NGUYỄN HỮU 

TUẤN
12/07/1987 N2474376

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

53 VŨ XUÂN TÙNG 18/09/1988 C4473225

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

54
NGUYỄN TUẤN 

ANH
22/01/1999 C5577521

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

55 LE VAN CUONG 02/09/1992 N2233688

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

56 ĐÀO XUÂN LUẬN 07/07/1987 P03881003

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

57
PHẠM QUANG 

THẮNG
18/01/1989 N2478300 

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



58 ĐẬU NGỌC QUYẾT 27/03/1986 C5575120

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

59 VŨ VĂN TÙNG 13/03/1990 N2474122

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

60 VŨ QUANG ANH 30/10/1996 Q00144499

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

61 VŨ THANH TÙNG 20/08/1994 C5574970

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

62
HOÀNG VĂN 

THÀNH
25/01/1985 N2310592

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

63 TRỊNH THÀNH LÝ 23/06/1986 C8086919 

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

64 NGUYỄN TÀI THIỆN 03/02/1990 C5421454

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

65
NGUYỄN VĂN 

THÀNH
12/12/1988 N2279984

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

66 NGUYỄN VĂN HIỆP 10/03/1994 C5562236

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

67 TRẦN HỮU HẠNH 05/08/1990 C2308134

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

68 ĐẶNG VĂN THÀNH 29/09/1990 C3687372

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

69 TRẦN XUÂN BẰNG 08/03/1993 N2454443

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

70 LƯU VĂN THÀNH 20/01/1991 C9977589

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

71 HÀ VĂN LÂM 17/06/1984 N2214677

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

72 NHỮ VĂN LỢI 25/11/1993 N2392642

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



73
NGUYỄN VIỆT 

THIỆN
02/07/1993 C9783096

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

74 ĐÀO VĂN DƯƠNG 17/10/1990 E02912988

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

75
KHỔNG CÔNG 

MẠNH
18/01/1984 C9762088

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

76 ĐỖ VĂN DỰ 22/03/1990 C7665589

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

77 CAO TRẦN DOANH 06/05/1986 C5565404

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

78 DƯƠNG MINH ĐỨC 08/03/1987 N2310998

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

79
NGUYỄN MẠNH 

HIỆP
31/10/1982 N2475402

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

80 PHAN THANH HÀ 16/10/1984 C2340863

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

81 NGUYỄN MAI SƠN 27/05/1993 N2429736

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

82 TRẦN ĐỨC 05/08/1993 C3786439

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

83
NGUYẾN VĂN 

HƯNG
23/02/1998 C5550915

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

84 ĐOÀN VĂN LONG 12/01/1988 C6298162 

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

85 DƯƠNG VĂN THI 22/07/1988 C5295286

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

86 ĐỖ THỊ VUI 21/11/1993 C5576792

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

87 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 24/03/1997 C4825553

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



88 PHAN QUỐC HÙNG 15/12/1990 C5689420

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

89 LÊ THANH MINH 25/03/1991 K0151952

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

90 ĐÀO KIM TẤT 21/04/1987 C5502046

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

91 THÁI VĂN MẠNH 16/07/1994 C2845169

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

92 LÊ VĂN SƠN 10/03/1993 C5570623

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

93 NGUYỄN DUY HẢO 27/03/1986 N2280502

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

94 PHẠM VĂN HOÀNG 26/05/1995 P02510820

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

95
NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG
24/05/1986 N2487856

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

96 NGUYỄN NHƯ HUY 01/02/1990 Q00405394

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

97 NGUYỄN HUY ĐỊNH 02/12/1986 C5574779

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

98 TRẦN VĂN THẮNG 06/09/1988 C5664311

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

99 NGÔ MINH CHIẾN 24/06/1998 C5570619

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

100
NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG
25/03/1981 C8960265

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

101
TRƯƠNG CÔNG 

MINH
10/08/1999 C3985522

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

102
NGUYỄN VĂN 

CHINH
06/01/1990 C4987933

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



103 ĐỖ QUANG HUY 23/10/1990 N2475285

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

104
ĐINH THỊ THUÝ 

HẰNG
15/10/1997 C9194868

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

105 TRẦN THỊ HƯỜNG 11/09/1997 C3994432

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

106 NGÔ VĂN QUÂN 06/04/1991 C5429423

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

107
PHẠM THỊ ÁNH 

NGUYỆT
01/01/1998 C3893697

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

108 LỮ VĂN ĐỨC 02/03/2003 P00871986

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

109
NGUYỄN NGỌC 

THẮNG
25/04/1994 C5193713

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

110
NGUYỄN VĂN 

THẢO
28/09/1991 C5414953

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

111
NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG
26/09/1998 C4105102

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

112 MAI VĂN BỬU 10/05/1997 C5051370

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

113 TRẦN VĂN TÀI 17/05/1985 Q00367970

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

114 ĐẶNG THẾ LAM 06/10/1986 N2429014

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

115 LÊ ANH ĐỨC 18/07/1988 C6364338

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

116 HOÀNG VĂN HẢI 19/07/1989 N2299065

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

117
HOÀNG CÔNG 

TUẤN
13/03/1996 C3630557

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



118 ĐOÀN VĂN ĐỨC 10/10/1991 C6179190

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

119
NGUYỄN NGỌC 

TÂN
21/08/1992 P03446879

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

120 LÊ VĂN KIÊN 17/10/1986 C5562266

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

121 BÙI THỊ LOAN 05/07/1993 C9191174

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

122 TRẦN ĐỨC NAM 06/07/1993 C5589492

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

123
NGUYỄN VĂN 

HUỲNH
08/05/1997 C5585175

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

124 LÊ CHÍ QUÂN 23/02/1993 C9778078

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

125 ĐÀO MINH HỢI 28/06/1983 C5244261

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

126
ĐINH TRẦN TRÚC 

NGÂN
23/04/1991 C2423295

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

127 HOÀNG VĂN TÚ 04/05/1993 Q00142418

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

128 DƯƠNG TÚ ANH 20/09/1999 C2968243

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

129 VŨ NGỌC LÂM 10/06/1998 C5677130

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

130 TRẦN VĂN CÔNG 11/02/1990 N2224457

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

131 PHẠM NGỌC HẢI 10/10/1995 C5673455

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

132 TRẦN THÁI HÙNG 20/03/2002 E00003562

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



133 TRẦN THỰC 23/09/1985 C5589740

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

134 NGUYỄN VĂN HẢI 18/09/1994 C6112714

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

135 LƯƠNG VĂN QUÝ 09/11/1991 C5768181

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

136 HOÀNG VĂN PHÁP 04/05/1991 C5512328

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

137 PHẠM ĐĂNG TIẾP 16/03/1993 C5562249

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

138
NGUYỄN THỊ THUỲ 

DUNG
04/01/2000 C8277567

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

139
NGUYỄN VĂN 

CHUNG
18/10/1995 C5575490

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

140 TRẦN BÁ QUÂN 03/09/1994 C5421427

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

141
NGUYỄN NGỌC 

SƠN
21/02/1998 C2767479

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

142
NGUYỄN HỮU 

DUẨN
02/04/1989 C5550055

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

143 VŨ THỊ THUÝ VÂN 07/03/1994 P00468662

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

144 PHẠM QUỐC HÙNG 20/11/1991 C9590020

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

145 VŨ VĂN HƯNG 13/02/2000 C8962025

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

146 LÊ VĂN LUÂN 25/09/1992 C5500439

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

147
NGUYỄN THANH 

TIẾN
06/01/1988 C1544370

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



148 TRẦN NGỌC TOẢN 29/01/1995 C5429465

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

149 LỮ VĂN THẮNG 05/03/1993 C5577094

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

150 TẠ VĂN SINH 01/06/1993 C3192512

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

151 THÂN NGỌC HÀ 04/01/1995 C5571663

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

152 LƯU VĂN NHỚ 13/06/1990 C3456639

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

153 LÊ QUỐC KHÁNH 27/10/1998 C7074091

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

154
CẦM THỊ BÍCH 

HỒNG
28/02/1991 C6441811

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

155 TRỊNH VĂN DƯƠNG 01/05/1991 N2428043

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

156
ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 

THẢO
23/12/2000 C7972210

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

157 TRẦN XUÂN QUÍ 14/06/1990 C5257609

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

158 TRỊNH XUÂN ĐẠO 21/09/1992 Q00407549

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

159 LÊ HỮU HỢP 14/07/2003 C9985521

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

160
VƯƠNG ĐẮC 

CƯỜNG
24/11/1983 C4884610

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

161 PHẠM THỊ LANH 29/07/1996 C5414828 

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

162
NGUYỄN LƯƠNG 

BẰNG
05/08/1993 C3011125

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội



163 PHAN TUẤN ANH 12/11/1996 C5232629

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

164 HOÀNG TUẤN ANH 13/01/2000 Q00515372

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

165 NGUYỄN THẾ VINH 15/05/1991 C5567821

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

166 VŨ THANH SƠN 25/06/1998 P01630374

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

167 LANG THỊ HƯNG 16/06/2000 C7079644

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

168
NGUYỄN DANH 

NINH
17/04/1995 C1815166

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

169 PHẠM ĐÌNH NHẬT 10/08/1996 C8967916

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

170 TRÌNH VĂN QUANG 21/12/1997 C1585590

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội

171 NGUYỄN VĂN SƠN 28/01/2001 C4705009

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động 

SONA, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, 

huyện Mê Linh, Hà Nội


